
 

 

UBND TỈNH THANH HÓA  

SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

 

  Số:          /SVHTTDL-XDNSVHGĐ                                  
 

V/v hướng dẫn triển khai công tác xét tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa:, “Thôn, tổ dân 

phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu 

biểu” năm 2024 và đăng ký chỉ tiêu kế hoạch 

nhà nước về danh hiệu văn hóa năm 2025. 
 

 

 

   Thanh Hóa, ngày       tháng      năm 2024 

 

                          Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 tháng 6 năm 2022; Nghị 

định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định về 

khung tiêu chuẩn và trình tự, thủ tục, hồ sơ xét tặng danh hiệu “Gia đình văn 

hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”; Nghị định số 

98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; Quyết định số 191/QĐ-

BVHTTDL ngày 23 tháng 01 năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về 

việc công bố thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống hành chính 

nhà nước lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; Quyết định số 5050/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của 

Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế-

xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2024; Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND ngày 

26/9/2024 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định chi tiết tiêu chuẩn và việc 

xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, 

phường, thị trấn tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa;  

Căn cứ Văn bản số 202/BTĐKT-NV ngày 10/10/2024 của Ban Thi đua, 

Khen thưởng - Sở Nội vụ về việc thống nhất dự thảo Công văn về việc hướng 

dẫn triển khai công tác xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân 

phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm 2024; 

Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng dẫn xét tặng danh hiệu “Gia đình 

văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm 

2024 và đăng ký chỉ tiêu kế hoạch nhà nước về danh hiệu văn hóa năm 2025 

trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

I. VỀ ĐỐI TƯỢNG, NGUYÊN TẮC, THỜI GIAN, THẨM QUYỀN, CÔNG BỐ 

KẾT QUẢ XÉT TẶNG CÁC DANH HIỆU 

1. Đối tượng xét tặng danh hiệu văn hóa: Áp dụng đối với hộ gia đình; 

thôn, làng, bản và tương đương (gọi chung là thôn), tổ dân phố, khu phố, khối 

phố, tiểu khu và tương đương (gọi chung là tổ dân phố); xã, phường, thị trấn 

và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động xét tặng danh 
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hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn 

tiêu biểu” trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

2. Nguyên tắc xét tặng danh hiệu văn hóa: 

- Tuân thủ đúng tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục, thẩm quyền xét tặng;  

- Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 

liên quan; 

- Tuân thủ các nguyên tắc quy định tại Điều 5 Luật Thi đua, khen thưởng 

ngày 15 tháng 6 năm 2022. 

3. Thời gian xét tặng danh hiệu văn hóa: Việc xét tặng các danh hiệu được 

thực hiện hằng năm và hoàn thành việc bình xét trước ngày 25 tháng 11 (Theo quy 

định tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 86/2023/NĐ-CP của Chính phủ).  

4. Thẩm quyền xét tặng danh hiệu văn hóa (Theo quy định tại Khoản 

4, Điều 79; Khoản 2 và Khoản 3, Điều 80, Luật Thi đua, khen thưởng năm 

2022), cụ thể: 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định tặng danh hiệu xã, 

phường, thị trấn tiêu biểu. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố quyết định tặng 

danh hiệu thôn, tổ dân phố văn hóa.  

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã, phường, thị trấn quyết định tặng 

danh hiệu “Gia đình văn hóa”. 

5. Công bố kết quả xét tặng danh hiệu văn hóa: Trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày có quyết định tặng danh hiệu, cơ quan ban hành quyết định 

công bố công khai trên bảng tin hoặc trang thông tin điện tử của cơ quan, đơn 

vị và các hình thức khác theo quy định về danh sách gia đình, thôn, tổ dân 

phố, xã, phường, thị trấn được tặng danh hiệu thi đua (Theo quy định tại Điều 

5, Nghị định số 86/2023/NĐ-CP của Chính phủ).  

II. VỀ XÉT TẶNG DANH HIỆU “GIA ĐÌNH VĂN HÓA”, “THÔN, TỔ DÂN 

PHỐ VĂN HÓA”, “XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN TIÊU BIỂU” 

1. Chi tiết tiêu chuẩn xét tặng các danh hiệu văn hóa: Thực hiện theo 

quy định tại Khoản 1 - Điều 3, Điều 4, Điều 5 - Quyết định số 61/2024/QĐ-

UBND ngày 26/9/2024 của UBND tỉnh. 

2. Việc xét tặng các danh hiệu văn hóa: Thực hiện theo quy định tại 

Khoản 2 - Điều 3, Điều 4, Điều 5 - Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND ngày 

26/9/2024 của UBND tỉnh. 

3. Các trường hợp không xét tặng danh hiệu văn hóa: Thực hiện theo 

quy định tại Khoản 4, Khoản 5, Khoản 6 - Điều 6 Nghị định số 86/2023/NĐ-

CP của Chính phủ.  

4. Hồ sơ đề nghị xét tặng danh hiệu văn hóa: Thực hiện theo quy định 

tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 - Điều 7 Nghị định số 86/2023/NĐ-

CP của Chính phủ. 
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5. Trình tự, thủ tục xét tặng danh hiệu văn hóa: Thực hiện theo quy 

định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 - Điều 8 Nghị định số 86/2023/NĐ-CP 

của Chính phủ.  

III. VỀ KINH PHÍ VÀ MẪU GIẤY CÔNG NHẬN DANH HIỆU VĂN HÓA 

1. Kinh phí và mức tiền thưởng công nhận danh hiệu văn hóa  

- Kinh phí tổ chức thực hiện xét tặng các danh hiệu được bố trí trong dự 

toán chi ngân sách thường xuyên hằng năm của địa phương theo phân cấp 

ngân sách nhà nước và kinh phí xã hội hóa khác (nếu có) theo quy định của 

pháp luật và Luật Thi đua, khen thưởng. 

- Mức tiền thưởng danh hiệu thi đua thực hiện theo quy định tại Điểm c 

và Điểm d, Khoản 2, Điều 54, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 

12 năm 2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật 

Thi đua, khen thưởng, cụ thể như sau: 

+ Danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” được tặng Bằng chứng 

nhận, khung và được thưởng 2,0 lần mức lương cơ sở. 

+ Danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa” được tặng Bằng chứng nhận, 

khung và được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở. 

2. Mẫu Bằng chứng nhận danh hiệu văn hóa 

- Mẫu Bằng chứng nhận danh hiệu “Gia đình văn hóa” thực hiện theo 

quy định tại Điều 105, Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 

2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 

khen thưởng. 

- Mẫu Bằng chứng nhận danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”, “Xã, 

phường, thị trấn tiêu biểu” thực hiện theo quy định tại Điều 106 của Nghị 

định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2023 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

IV. CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC GIAO NĂM 2024 VỀ XÉT TẶNG 

CÁC DANH HIỆU VĂN HÓA 

1. Đối với chỉ tiêu kế hoạch nhà nước giao về xét tặng danh hiệu 

“Gia đình Văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa” (Khu dân cư văn hóa) 

cho các địa phương thực hiện trong năm 2024:  

Các huyện, thị xã, thành phố thực hiện theo chỉ tiêu UBND tỉnh giao tại 

Phụ lục số 8, Quyết định số 5050/QĐ-UBND ngày 28/12/2023 của UBND 

tỉnh về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Chính 

phủ, Nghị quyết của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã 

hội, quốc phòng-an ninh năm 2024. 

2. Đối với chỉ tiêu, số lượng đề nghị xét tặng danh hiệu “Xã, phường, 

thị trấn tiêu biểu” năm 2024: 01 xã, phường, thị trấn/huyện, thị xã, thành 

phố (Theo quy định tại Khoản 1, Điều 29, Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15 
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tháng 6 năm 2022: “Danh hiệu xã, phường, thị trấn tiêu biểu để tặng hằng 

năm cho xã, phường, thị trấn dẫn đầu phong trào thi đua cấp huyện…”.  

V. THỜI GIAN BÁO CÁO DANH HIỆU VĂN HÓA NĂM 2024 

1. Đối với danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ dân phố văn hóa: 

- UBND các xã, phường, thị trấn thống kê, báo cáo kết quả thực hiện về 

UBND các huyện, thị xã, thành phố trước ngày 30/11/2024. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thống kê, báo cáo kết quả 

thực hiện về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 05/12/2024 (Có 

phụ lục số 1 gửi kèm theo). 

2. Đối với danh hiệu “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu”: UBND các 

huyện, thị xã, thành phố thực hiện trình tự, thủ tục, lập hồ sơ đảm bảo theo 

quy định và trình Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng danh hiệu “Xã, phường, thị 

trấn tiêu biểu” (về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, bằng hình thức trực 

tuyến qua Hệ thống phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc (TD office) 

trước ngày 05/11/2024, để gửi Ban Thi đua, Khen thưởng - Sở Nội vụ thẩm 

định, trình Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định. 

VI. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC 

1. Thủ tục hành chính về xét tặng danh hiệu văn hóa: Các địa phương 

triển khai thực hiện theo quy định tại Quyết định số 191/QĐ-BVHTTDL ngày 

23 tháng 01 năm 2024 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc công bố 

thủ tục hành chính nội bộ mới ban hành trong hệ thống hành chính nhà nước 

lĩnh vực Văn hóa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch và Quyết định số 4064/QĐ-UBND ngày 11/10/2024 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành 

chính nhà nước lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc phạm vi, chức 

năng quản lý của UBND tỉnh Thanh Hóa. 

2. Lưu ý: 

- Điều 7 Luật Thi đua, khen thưởng không quy định việc đăng ký thi đua 

là một trong những căn cứ xét tặng danh hiệu thi đua. Vì vậy, Nghị định số 

86/2023/NĐ-CP đã bỏ quy định về đăng ký thi đua các danh hiệu hàng năm 

đối với hộ gia đình, thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn.  

- Nghị định 86/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 đã bỏ quy định về tỷ lệ tặng 

giấy khen gia đình văn hoá, khu dân cư văn hoá không quá 15% trên tổng số gia 

đình được công nhận gia đình văn hoá đủ 03 năm liên tục, khu dân cư được công 

nhận văn hoá đủ 05 năm liên tục được quy định tại Nghị định số 122/2018/NĐ-CP. 

- Các nội dung khác không có trong Hướng dẫn này thực hiện theo Luật 

Thi đua, khen thưởng năm 2022; Nghị định số 86/2023/NĐ-CP ngày 07 tháng 

12 năm 2023 của Chính phủ; Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 
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năm 2023 của Chính phủ, Quyết định số 61/2024/QĐ-UBND ngày 26/9/2024 

của UBND tỉnh và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

- Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật dẫn chiếu tại Hướng dẫn 

này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì áp dụng theo văn bản mới ban hành. 

VII. VỀ ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU KHNN NĂM 2025 

 1. Ngày 05/8/2024, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có Công văn số 

3874/SVHTTDL-XDNSVHGĐ về việc đăng ký chỉ tiêu kế hoạch nhà nước về 

xét tặng các danh hiệu văn hóa năm 2025 (theo tinh thần chỉ đạo của Chủ tịch 

UBND tỉnh tại Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 18/6/2024 về việc xây dựng Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán NSNN năm 2025 và đề nghị của Sở 

Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 4065/SKHĐT-THQH ngày 20/6/2024 về 

việc hướng dẫn đánh giá thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2024, xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025). Tính đến nay, 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã nhận được văn bản của 23/27 huyện, thị 

xã, thành phố đăng ký chỉ tiêu về xét tặng danh hiệu văn hóa năm 2025; còn   

04/27 huyện, thành phố chưa triển khai đăng ký (Có danh sách gửi kèm theo). 

2. Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh; Sở Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch đề nghị UBND các huyện, thành phố còn lại tiếp tục đăng ký chỉ tiêu 

kế hoạch nhà nước về xét tặng danh hiệu văn hóa năm 2025 trước ngày 

25/10/2024 (Có phụ lục số 2 gửi kèm theo). 

Trên đây là hướng dẫn xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, “Thôn, tổ 

dân phố văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn tiêu biểu” năm 2024 và đăng ký chỉ 

tiêu kế hoạch nhà nước về danh hiệu văn hóa năm 2025; Sở Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch trân trọng đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố quan 

tâm chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức triển 

khai thực hiện đảm bảo quy định, chất lượng, tiến độ thời gian. 

 (Gửi kèm theo các văn bản liên quan)./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Lưu: VT, XDNSVHGĐ. 

 

 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Vương Thị Hải Yến                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 



 

 

Phụ lục 1: BÁO CÁO KẾT QUẢ XÉT TẶNG DANH HIỆU VĂN HÓA NĂM 2024                                                                                         

(Kèm theo Công văn số             /SVHTTDL-XDNSVHGĐ ngày        /10/2024 của Sở VHTTDL) 

 
 

GIA ĐÌNH VĂN HÓA KHU DÂN CƯ VĂN HÓA 

Tổng số hộ gia 

đình 

Số hộ gia đình được công 

nhận danh hiệu  gia đình văn 

hóa năm 2024 

Tỷ lệ (%) 

 
Tổng số khu dân cư 

Số khu dân cư được 

công nhận danh hiệu 

văn hóa năm 2024 

Tỷ lệ (%) 

 

      

 

Phụ lục 2: ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU XÉT TẶNG DANH HIỆU VĂN HÓA NĂM 2025                                                                                              

(Kèm theo Công văn số             /SVHTTDL-XDNSVHGĐ ngày        /10/2024 của Sở VHTTDL) 

 

GIA ĐÌNH VĂN HÓA KHU DÂN CƯ VĂN HÓA 

Tổng số hộ gia 

đình 

Số gia đình được công nhận xét 

tặng danh hiệu gia đình văn hóa 

năm 2025 

Tỷ lệ (%) 

 

 

Tổng số làng, thôn, bản, 

tổ dân phố 

Số làng, thôn, bản, tổ 

dân phố được xét tặng 

danh hiệu “Thôn, tổ dân 

phố văn hóa” năm 2025 

Tỷ lệ (%) 

      

 



 

 

DANH SÁCH CÁC HUYỆN, TX, TP ĐĂNG KÝ CHỈ TIÊU KHNN 

VỀ XÉT TẶNG DANH HIỆU VĂN HÓA NĂM 2025 

 

Số TT Tên đơn vị Ghi chú 

I. Các huyện, thị xã, thành phố đã đăng ký 

1 Thành phố Sầm Sơn Tại Công văn số 4386/UBND-VHTT ngày 26/8/2024 

2 Thị xã Bỉm Sơn Tại Công văn số 2848/UBND-VHTT ngày 19/8/2024 

3 Thị xã Nghi Sơn Tại Công văn số 4274/UBND-VHTT ngày 21/8/2024 

4 Huyện Đông Sơn Tại Công văn số 1889/UBND-VHTT ngày 08/8/2024 

5 Huyện Thọ Xuân Tại Công văn số 2808/UBND-VHTT ngày 20/8/2024 

6 Huyện Yên Định Tại Công văn số 3512/UBND-VHTT ngày 22/8/2024 

7 Huyện Hà Trung Tại Công văn số 2968/UBND-VHTT ngày 20/8/2024 

8 Huyện Hoằng Hoá Tại Công văn số 270/BC-UBND ngày 19/8/2024 

9 Huyện Quảng Xương Tại Công văn số 3190/UBND-VHTT ngày 20/8/2024 

10 Huyện Triệu Sơn Tại Công văn số 3796/UBND-VHTT ngày 23/8/2024 

11 Huyện Nga Sơn Tại Công văn số 2688/BC-UBND ngày 20/8/2024 

12 Huyện Nông Cống Tại Công văn số 3195/BC-UBND ngày 10/9/2024 

13 Huyện Thiệu Hoá Tại Công văn số 3481/BC-UBND ngày 20/8/2024 

14 Huyện Vĩnh Lộc Tại Công văn số 2994/BC-UBND ngày 15/8/2024 

15 Huyện Bá Thước Tại Công văn số 2568/UBND-VHTT ngày 13/8/2024 

16 Huyện Cẩm Thuỷ Tại Công văn số 280/UBND-VHTT ngày 16/8/2024 

17 Huyện Lang Chánh Tại Công văn số 1697/UBND-VHTT ngày 27/8/2024 

18 Huyện Mường Lát Tại Công văn số 2343/UBND-VHTT ngày 22/8/2024 

19 Huyện Như Thanh Tại Công văn số 2698/UBND-VHTT ngày 21/8/2024 

20 Huyện Như Xuân Tại Công văn số 2098/UBND-VHTT ngày 28/8/2024 

21 Huyện Quan Hóa Tại Công văn số 2408/UBND-VHTT ngày 20/8/2024 

22 Huyện Quan Sơn Tại Công văn số 1674/UBND-VHTT ngày 22/8/2024 

23 Huyện Thạch Thành Tại Công văn số 3191/UBND-VHTT ngày 22/8/2024 

II Các huyện, thành phố chưa đăng ký 

1 Thành phố Thanh Hoá  

2 Huyện Hậu Lộc  

3 Huyện Ngọc Lặc  

4 Huyện Thường Xuân  
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